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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -   
BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ____________ 

Số: 50/2011/TTLT-BGDĐT- 
BNV-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 
82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định việc  

dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở  
giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 
Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 
2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 
thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 
như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn Điều 3. Điều kiện tổ chức dạy học; Điều 4. Quy 
trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học; Điều 5. Nội dung, phương pháp dạy 
học; Điều 6. Hình thức tổ chức dạy học; Điều 7. Cấp chứng chỉ; Điều 8. Đào tạo 
bồi dưỡng giáo viên và Điều 9. Chế độ chính sách của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ.  
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2. Thông tư này áp dụng cho người dạy tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc 
thiểu số học tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết ở các cơ sở giáo dục phổ thông 
và trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

Điều 2. Điều kiện tổ chức dạy học  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là 
UBND cấp tỉnh), căn cứ thực tế việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương, 
chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội để xác 
định nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu số của người dân tộc thiểu số.  

 2. Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số được dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông và trung tâm giáo dục thường xuyên phải đảm bảo: Là bộ chữ cổ truyền đã 
xuất hiện lâu đời ở Việt Nam, được cộng đồng dân tộc thiểu số sử dụng, được cơ 
quan chuyên môn xác nhận hoặc được UBND cấp tỉnh phê chuẩn. Đối với các 
tiếng dân tộc thiểu số có nhiều bộ chữ thì việc lựa chọn bộ chữ phải căn cứ vào 
tính phổ biến của bộ chữ đã và đang được sử dụng trong sáng tác văn học, ghi chép 
văn học dân gian, ở địa phương. 

3. Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu tiếng dân tộc thiểu số được tổ chức 
biên soạn và thẩm định theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

4. Giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo của cấp học tương ứng về tiếng dân tộc 
thiểu số theo quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục; giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu 
số chưa đạt chuẩn đào tạo dạy tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng ngắn hạn để 
có chứng chỉ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số.  

5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tiếng dân tộc thiểu số đảm bảo theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể: 

a) Các lớp dạy tiếng dân tộc thiểu số được trang bị cơ sở vật chất như các lớp 
học thông thường khác ở cấp học tương ứng; 

b) Thiết bị dạy học tiếng dân tộc thiểu số được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định tại danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho từng chương trình dạy tiếng dân 
tộc thiểu số. Khuyến khích giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số tự làm đồ dùng dạy 
học để nâng cao chất lượng dạy học. 

Điều 3. Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học 

1. Trên cơ sở nguyện vọng, nhu cầu của người dân tộc thiểu số, điều kiện tổ 
chức dạy học ở địa phương, UBND cấp tỉnh lập hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa tiếng dân tộc thiểu số 
vào dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn. 

2. Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ. 

3. Hồ sơ bao gồm:  

a) Tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số của UBND cấp 
tỉnh. Báo cáo về Đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số (số lượng, trình độ 
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đào tạo... theo mẫu đính kèm) và cơ sở vật chất, thiết bị quy định tại Khoản 4, 5 
Điều 2 của Thông tư này; đối tượng học tiếng dân tộc thiểu số; những cơ sở giáo 
dục được giao dạy tiếng dân tộc thiểu số; kế hoạch triển khai, tổ chức dạy học 
(gửi kèm tờ trình); 

b) Quyết định phê chuẩn Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số của UBND cấp tỉnh 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các điều kiện về dạy học tiếng dân tộc 
thiểu số theo đề nghị của UBND cấp tỉnh; thông báo bằng văn bản cho UBND cấp 
tỉnh trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị dạy 
học tiếng dân tộc thiểu số. 

5. Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, UBND cấp tỉnh ra quyết định 
về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

Điều 4. Nội dung, phương pháp và kế hoạch dạy học 

1. Nội dung dạy học: 

 Nội dung dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy định trong từng chương 
trình tiếng dân tộc thiểu số cụ thể, bao gồm:  

a) Những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; các nội dung phản ánh về 
cuộc sống, văn hóa của dân tộc thiểu số có tiếng nói và chữ viết được dạy học.  

Nguồn tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa, tài liệu được lấy từ kho tàng văn 
học dân gian, văn học thành văn phản ánh cuộc sống văn hóa vật chất, tinh thần 
của dân tộc có tiếng nói, chữ viết được học và của các dân tộc khác; 

b) Các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, nhằm giúp 
người học nâng cao chất lượng cuộc sống trong các chương trình dành cho các 
trung tâm giáo dục thường xuyên; 

c) Chú trọng rèn cho người học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để người học 
sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số. 

2. Phương pháp dạy học: 

a) Phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ là phương pháp chủ đạo trong hệ thống các 
phương pháp dạy học tiếng dân tộc thiểu số; 

b) Phương pháp dạy ngôn ngữ dân tộc thiểu số là phương pháp thực hành ngôn 
ngữ, phát triển đồng thời các kỹ năng ngôn ngữ, nhưng chú trọng hơn việc rèn 
luyện kỹ năng đọc và kỹ năng viết, qua đó hình thành các tri thức về ngữ âm, từ 
vựng, ngữ pháp. 

 3. Kế hoạch dạy học: 

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, kế hoạch dạy học tiếng dân tộc thiểu 
số được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và trong từng Chương 
trình tiếng dân tộc thiểu số cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;  

b) Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên, kế hoạch dạy học tiếng dân 
tộc thiểu số được quy định trong Chương trình giáo dục thường xuyên và trong 
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từng Chương trình tiếng dân tộc thiểu số cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo quy định. 

Thời gian một tiết học tiếng dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định chung 
của cấp học, ngành học tương ứng. 

Điều 5. Hình thức tổ chức dạy học 

1. Tiếng dân tộc thiểu số là môn học được sử dụng thời lượng tự chọn tương 
ứng của từng cấp học, ngành học để tổ chức dạy trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.  

2. Hình thức tổ chức dạy học theo lớp học được quy định tại chương trình giáo 
dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, Điều lệ trường tiểu học, Điều 
lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường 
xuyên. Việc tổ chức lớp học tiếng dân tộc thiểu số được quy định như sau: 

a) Nếu tất cả số học sinh trong một lớp học theo cấp học đều có nguyện vọng 
học một thứ tiếng dân tộc thiểu số và cùng một trình độ thì lớp học tiếng dân tộc 
thiểu số đồng thời với lớp theo cấp học; 

b) Trường hợp số học sinh có nguyện vọng học tiếng dân tộc thiểu số trong 
một lớp học theo cấp học không đủ để thành lập lớp học tiếng dân tộc thiểu số thì 
tổ chức lớp học tiếng dân tộc thiểu số bao gồm học sinh các lớp học khác nhau 
trong cùng trường, có nguyện vọng học cùng một thứ tiếng dân tộc thiểu số và 
cùng một trình độ; số học sinh của lớp học tiếng dân tộc thiểu số tối thiểu không 
dưới 10 học sinh/lớp.  

Điều 6. Cấp chứng chỉ 

1. Người học hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số được kiểm tra, 
đánh giá, xếp loại và được cấp chứng chỉ. Việc cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu 
số thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế văn bằng, chứng 
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.  

2. Việc quản lý, sử dụng phôi chứng chỉ và chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số 
thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ 
tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo như đối với các phôi chứng chỉ thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân khác. 

Điều 7. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên  

1. Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại 
các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, đại học có khoa sư phạm. Các cơ 
sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số theo 
hình thức giáo dục chính quy và hình thức giáo dục thường xuyên. 


